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Model No.SG1251 125MM(5")WALL CHASER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

002 187942-6 Bộ tay cầm 1

002 INC. 48

003 266048-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 3

004 911263-2 Vít dầu dù M5X40 WR 2

005 424457-5 Miếng kẽm lọc bụi 1

006 650113-3 Công tắc SGEL115CDY-15 1

007 421459-2 Miếng kẽm lọc bụi 1

008 687169-3 Kẹp dây 1

009 266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 1

010 682573-1 Chắn bảo vệ dây 10 1

011 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1

012 413076-2 Tấm chắn gió 1

013 259039-2 Khóa tự động 6 1

014 688117-5 Vòng đệm nam châm 1

015 267756-0 Vòng đệm vênh 6 1

016 421738-8 Vòng đêm cao su 22 1 *

016-1 422750-1 Vòng đêm cao su 22 < 1

017 626678-7 Phần trường 220-240V 1 *

017-1 621A08-3 Phần trường O 1 *

017-2 621C63-7 FIELD 220-240V S 1

018 417237-6 Bảo vệ cách nhiệt 2 *

019 344871-8 Chốt giữ 2

020 266258-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X70 2

021 210027-4 Bạc đạn 627DDW 1

022 253823-7 Long đền đệm phẳng 7 1

023 681656-4 Vòng đệm cách nhiệt 1

024 515208-8 Cụm lõi ứng điện 220-240V 1

024 INC. 21-23,25

025 240033-5 Cánh quạt 57 1

026 253084-9 Long đền đệm phẳng 12 1

027 317359-1 Vỏ chứa nhông 1

028 210105-0 Bạc đạn 6001LLU 1

029 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

030 233901-9 Khóa lò xo 12 1

031 253052-2 Long đền đệm phẳng 12 1

032 227429-7 Nhông côn xoắn 9 1 *

032-1 227A58-2 Nhông côn xoắn 9 S 1

033 253077-6 Long đền đệm phẳng 6 1

034 961002-0 Vòng giữ (ext) S-6 1

036 452942-8 Chụp bảo vệ công tắc 1

037 804W32-5 Nhãn nhãn sjs 1 *

038 455385-3 Vỏ động cơ 1

039 643760-7 Ổ chổi than 2

040 266256-7 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 2

041 194999-0 Bộ than 1 *

041-1 191978-9 Bộ than O 1

042 455386-1 Vỏ bảo vệ vỏ động cơ 1



044 620336-7 Bo mạch 1

046 266256-7 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 2

048 187942-6 Bộ tay cầm 1

048 INC. 2

050 224577-3 Đai ốc khóa 14-45 1

051 331661-8 Đế chặn 3 1

052 331662-6 Đế chặn 6 4

053 257732-2 Chụp giữ mũi 14 1

054 224415-9 Mặt bích  bên trong 42 1

055 324393-4 Trục nhông chuyền 1

056 415300-9 Vòng đệm trục 1

057 265490-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X16 4

058 318302-3 Hộp ổ đệm 1

059 213673-2 Vòng đệm-o 52 1

060 211129-9 Bạc đạn 6201DDW 1

061 285841-7 Chốt giữ ổ đệm 19-33 1

062 227430-2 Nhông côn xoắn 35 1 *

062-1 227A59-0 Nhông côn xoắn 35 S 1

063 256459-1 Chốt vai  7 1

064 213048-5 Vòng đệm-o 6 1

065 153488-4 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

066 233072-2 Lò xo nến 8 1

067 418067-8 Nắp chốt 1

068 266257-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X28 4

069 961011-9 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-4 1

070 257227-5 Vòng canh  6 1

071 961014-3 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-8 1

072 153685-2 Khung nhôm bọc lưỡi 1

073 324392-6 Trục vai 1

074 231655-2 Lò xo xoắn 11 1

075 266040-0 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

076 418390-1 Miếng kẽm lọc bụi 1

077 850F04-6 Bảng tên SG1251 1

078 416741-2 Khuỷu nối 1

079 213423-5 Vòng đệm-o 30 1

080 317725-2 Nắp giữ ống nước 1

081 922466-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X45 W 1

082 961006-2 Vòng giữ (ext) S-10 1

084 317723-6 Bàn cưa 1

085 922487-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X65 1

086 941201-0 Long đền đệm phẳng 8 1

087 223145-9 Nhông cam 1

088 417665-5 Báng cầm phía trước 1

090 252185-0 Đai ốc vuông M6 1

091 344391-2 Hộp chứa đầu mũi 1

092 922251-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X30 W 1

093 941201-0 Long đền đệm phẳng 8 1

094 922462-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X40 1

095 345364-8 Chi số 1

096 942151-2 Long đền que 6 1

097 257731-4 Chụp giữ mũi 7 1

098 251897-2 Ốc vít có tai vặn M6X33 1



099 253310-6 Vòng đệm mỏng 10 1

100 267783-7 Vòng đệm vênh 10 1

101 253310-6 Vòng đệm mỏng 10 1

A01 A-80438 D.WHEEL 125X22.23 2

A02 782407-9 Khóa mở đai ốc 35 1

A03 783204-6 Cờ lê lục giác 6 1

A04 821552-6 Thùng nhưa đựng pin (loại 4) 1

C10 453974-8 Then gài 4

A05 838111-9 Khay trong 1

A06 804Y86-4 Nhãn chỉ định SG1251J 1

A07 804Y87-2 Nhãn thùng nhựa SG1251J 2


